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Ha Nói, ngày 01 tháng 04 nàm 2022 

QUYET DINH 
V vic tang Bang khen 

BQ TRIY NG BQ GIAO DVC  VA DAO TIO 

Can cNghj dfnh sd 69/201 7/ND-CT ngày 25 tháng 5 nám 2017 cia C'hInh 
phi quy d/nh chi,'c náng, nhiém vu, quyn hgn và cc" cá'u td chi'c cia B5 Giáo dyc 
và Dào tao, 

Can c& Nghj d,inh so' 91/2 01 7/ND-CF ngày 31 tháng 7 nám 2017 cia C'hInh 
phi quy dinh chi tié't thi hành mót sO' diu cza Luát Thi dua, khen thu'Og; 

Can cz' Thông tu sO' 21/2020/TT-BGDDT ngày 31 tháng 7 nàm 2020 cüa B5 
tni'O'ng Bç5 Giáo dyc và Dào tgo hu'Ong dan cong tác thi dua, khen thzthng ngành 
Giáo dyc, 

Theo d nghj cia Hiu tru'O'ng Tru'O'ng Dgi hQc MO - Dja chat, Vy tru'O'ng Vy 
Thi dua - Khen thu'O'ng. 

QUYET DMI: 

Diu 1. Tang Bang khen cüa Bô trixâng B Giáo diic và Dào tto cho 05 
tp the và 77 cá nhân (co danh sách kern theo) thuc Trithng Di h9c Mo - Da 
chat dã hoàn thành xuât sac nhiêm vu hai näm lien tue tr näm h9c 2019 - 2020 
den näm hoc 2020 - 2021. 

Diu 2. Kern theo Bang khen, mi tp th va cá nhân duqc thithng theo mi'rc 
thu&ng quy djnh tai  Ngh djnh so 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 näm 2017 cüa Chinh 
phO, trIch ti'r Qu5 thi dua, khen thisàng cüa dan vj trInh. 

Diêu 3. Quyt djnh có hiu hrc thi hành k ttr ngày k. 

Chánh Van phOng, Vii tru'Ong Vii Thi dua - Khen thrnng, Hiu tnrO'ng Trithng 
Di h9c MO - Dja chat, Thu truO'ng dan v có lien quan, tp the và các Ca nhãn có ten 
trong danh sách ghi ti Diêu 1 chiu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. ifr 

Noi nhân: 
-NhuDiêu3; 
- Bô trueing (dê b/c);,  
- Các Thi tru'ó'ng (dê biêt); 
- Luu: VT, V TDKT. 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            

DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  

tặng Bằng khen năm học 2020 - 2021  

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-BGDĐT ngày    01  tháng 4     năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

I. Tập thể 

1.  Khoa Công nghệ thông tin 

2.  Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh 

3.  Khoa Lý luận chính trị 

4.  Bộ môn Trắc địa mỏ 

5.  Phòng Đào tạo sau Đại học 

II. Cá nhân 

1.  Thạc sĩ Trần Thị Thu Thúy 
Phó Trưởng Bộ môn Mạng Máy tính, 

Khoa Công nghệ thông tin 

2.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Dung 
Phó Trưởng khoa, Khoa Công nghệ 

thông tin 

3.  PGS.TS Lê Văn Hưng 
Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư 

viện 

4.  Tiến sĩ Nguyễn Thế Lộc 
Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo 

Đại học 

5.  Thạc sĩ Phạm Hữu Lợi 

Phó Trưởng phòng, Phòng Thí nghiệm 

Địa - Tin học, khoa Công nghệ thông 

tin 

6.  Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng 
Phó Trưởng Bộ môn Kỹ thuật cơ khí, 

khoa Cơ - Điện 

7.  Thạc sĩ Trần Viết Linh 
Phó Trưởng Bộ môn Máy và Thiết bị 

công nghiệp, Khoa Cơ - Điện 

8.  Tiến sĩ Nguyễn Đăng Tấn 
Phó Trưởng Bộ môn Máy và Thiết bị 

công nghiệp, Khoa Cơ - Điện 
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9.  Kỹ sư Lê Thị Hồng Thắng 
Bộ môn Máy và Thiết bị công nghiệp, 

Khoa Cơ - Điện 

10.  PGS.TS Nguyễn Đức Khoát Trưởng phòng, Phòng Đào tạo Đại học 

11.  Tiến sĩ Trần Danh Hùng 
Giảng viên Bộ môn Địa vật lý, Khoa 

Dầu khí 

12.  Tiến sĩ Dương Văn Hào 
Giảng viên Bộ môn Địa vật lý, Khoa 

Dầu khí 

13.  Tiến sĩ Nguyễn Khắc Long 
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu 

Địa kỹ thuật  

14.  Tiến sĩ Phạm Trung Kiên 
Giảng viên Bộ môn Lọc Hóa dầu Khoa 

Dầu khí 

15.  Tiến sĩ Ngô Hà Sơn 
Phó Trưởng bộ môn Lọc Hóa dầu, 

Khoa Dầu khí 

16.  Tiến sĩ Nguyễn Văn Thịnh 
Phó Trưởng Bộ môn Thiết bị Dầu khí 

và Công trình, Khoa Dầu khí 

17.  Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tuấn 
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh 

18.  Thạc sĩ Phạm Công Tú 
Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân 

sự, Khoa Giáo dục Quốc phòng 

19.  Thạc sĩ Trần Bắc Bộ 
Phó Trưởng khoa, Khoa Giáo dục quốc 

phòng 

20.  Thạc sĩ Lê Bích Phượng 
Giảng viên Bộ môn Toán, khoa Khoa 

học cơ bản 

21.  Tiến sĩ Hoàng Ngự Huấn 
Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Khoa 

học cơ bản 

22.  Thạc sĩ Trần Thị Hà 
Giảng viên Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa 

học cơ bản 

23.  Thạc sĩ Nguyễn Thị Hậu 
Giảng viên Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa 

học cơ bản 

24.  Tiến sĩ Đào Việt Thắng 
Giảng viên Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa 

học cơ bản 
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25.  Tiến sĩ Phạm Ngọc Chung 
Phó Trưởng bộ môn Cơ lý thuyết, 

Khoa Khoa học Cơ bản 

26.  Tiến sĩ Vũ Kim Thư 
Phó Chánh văn phòng Chương trình 

tiên tiến 

27.  Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng 
Giảng viên Bộ môn Vật lý, khoa Khoa 

học cơ bản 

28.  Tiến sĩ Nguyễn Thành Dương 

Giảng viên Bộ môn Địa chất công 

trình, Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa 

chất 

29.  Tiến sĩ Khương Thế Hùng 

Giảng viên Bộ môn Tìm kiếm -Thăm 

dò, Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa 

chất 

30.  Tiến sĩ 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Giảng viên Bộ môn Tìm kiếm - Thăm 

dò, Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa 

chất 

31.  PGS.TS Ngô Xuân Thành 
Phó Trưởng khoa, Khoa học và kỹ 

thuật địa chất 

32.  PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 
Giám đốc Trung tâm phân tích thí 

nghiệm công nghệ cao 

33.  Tiến sĩ Lê Minh Thống 
Phó Trưởng khoa, Khoa Kinh tế - 

Quản trị kinh doanh 

34.  PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh 
Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Cán 

bộ 

35.  PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Nga Trưởng phòng, Phòng Hợp tác Quốc tế 

36.  Tiến sĩ Đồng Thị Bích 

Phó Trưởng Bộ môn Quản trị doanh 

nghiệp Mỏ, Khoa Kinh tế - Quản trị 

kinh doanh 

37.  Thạc sĩ Phạm Kiên Trung 

Giảng viên Bộ môn Quản trị doanh 

nghiệp Mỏ, Khoa Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh 

38.  Tiến sĩ Nguyễn Văn Bưởi 
Giảng viên Bộ môn Kinh tế Cơ sở, 

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh  

39.  Tiến sĩ 
Nguyễn Thị Hồng 

Loan 

Giảng viên Bộ môn Kinh tế Cơ sở, 

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh 
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40.  Tiến sĩ Vũ Diệp Anh 
Trưởng Bộ môn Kinh tế cơ sở, Khoa 

Kinh tế - Quản trị kinh doanh 

41.  Tiến sĩ Bùi Thị Thu Thủy 
Trưởng khoa, Khoa Kinh tế - Quản trị 

kinh doanh 

42.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh  
Trưởng bộ môn Kế toán doanh nghiệp, 

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh 

43.  Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Hạnh  

Phó Trưởng Bộ môn Kế toán doanh 

nghiệp, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh 

doanh 

44.  Tiến sĩ Lưu Thị Thu Hà 

Giảng viên Bộ môn Kế toán doanh 

nghiệp, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh 

doanh 

45.  Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng  

Giảng viên bộ môn Kế toán doanh 

nghiệp, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh 

doanh 

46.  Tiến sĩ Phí Thị Kim Thư  

Giảng viên bộ môn Kế toán doanh 

nghiệp, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh 

doanh 

47.  Tiến sĩ Phạm Thu Hương  

Giảng viên bộ môn Kế toán doanh 

nghiệp, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh 

doanh       

48.  Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Thu  

Giảng viên bộ môn Kế toán doanh 

nghiệp, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh 

doanh 

49.  Thạc sĩ Phan Minh Quang  

Giảng viên bộ môn Kế toán doanh 

nghiệp, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh 

doanh 

50.  Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Hà 

Giảng viên Bộ môn Kinh tế chính trị 

và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Khoa Lý luận Chính trị 

51.  Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Trâm 

Giảng viên Bộ môn Kinh tế chính trị 

và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Khoa Lý luận Chính trị 

52.  Tiến sĩ Trần Thị Lan Hương 
Giảng viên Bộ môn Triết học và Pháp 

luật, Khoa Lý luận Chính trị 
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53.  Tiến sĩ Ngô Văn Hưởng 
Giảng viên Bộ môn Triết học và Pháp 

luật, Khoa Lý luận Chính trị 

54.  Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Dung 

Giảng viên Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí 

Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học, 

Khoa Lý luận Chính trị 

55.  Thạc sĩ Lê Thị Yến 

Giảng viên Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí 

Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học, 

Khoa Lý luận Chính trị 

56.  Tiến sĩ 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 

Phó Trưởng khoa, Khoa Lý luận 

Chính trị 

57.  Tiến sĩ Lê Tiến Dũng 
Giảng viên Bộ môn Khai thác Hầm lò, 

Khoa Mỏ 

58.  Tiến sĩ Trần Mạnh Tiến 
Giảng viên Bộ môn Sức bền vật liệu, 

Khoa Mỏ 

59.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Chuyên viên Văn phòng Khoa Mỏ 

60.  Thạc sĩ Lê Việt Hà 
Giảng viên Bộ môn Tuyển khoáng, 

Khoa Mỏ 

61.  Tiến sĩ Vũ Trung Tiến Phó Trưởng khoa, Khoa Mỏ 

62.  Tiến sĩ Trần Thị Thu Hương 

Giảng viên Bộ môn Địa sinh thái và 

Công nghệ Môi trường, khoa Môi 

trường 

63.  Tiến sĩ Nguyễn Phương Đông 
Giảng viên bộ môn Kỹ thuật môi 

trường, khoa Môi trường 

64.  Thạc sĩ Lê Văn Cảnh 
Giảng viên Bộ môn Trắc địa Mỏ, Khoa 

Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai 

65.  Tiến sĩ Phạm Quốc Khánh 

Phó Trưởng bộ môn Trắc địa công 

trình, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản 

lý đất đai 

66.  Tiến sĩ Nguyễn Quốc Long 

Trưởng bộ môn, Bộ môn Trắc địa Mỏ, 

Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất 

đai 

67.  Tiến sĩ Tăng Văn Lâm 
Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật xây 

dựng, Khoa Xây dựng 
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68.  Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thái 
Giảng viên Bộ môn Xây dựng công 

trình ngầm và mỏ, Khoa Xây dựng 

69.  Tiến sĩ Phạm Văn Hùng 
Giảng viên Bộ môn Xây Hạ tầng Cơ 

sở, Khoa Xây dựng 

70.  Tiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh 
Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật xây 

dựng, Khoa Xây dựng 

71.  Tiến sĩ Đặng Văn Kiên 
Phó Trưởng Bộ môn Xây dựng công 

trình ngầm và mỏ, Khoa Xây dựng 

72.  Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Thành 
Chuyên viên chính Phòng Đào tạo Đại 

học 

73.  Bà Nguyễn Minh Thu 
Chuyên viên Phòng Hành chính - 

Tổng hợp 

74.  Bà Nguyễn Thị Thắm 
Chuyên viên Phòng Hành chính - 

Tổng hợp 

75.  Bà 
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 

Chuyên viên chính Phòng Tổ chức - 

Cán bộ 

76.  Bà Trần Thị Thu Trang 
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh 

77.  Bà Nguyễn Thùy Linh 
Chuyên viên phòng Công tác chính trị 

- sinh viên 

Danh sách trên có 05 tập thể và 77 cá nhân./. 
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